
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hộ bà Nguyễn Thị Quân 3 37 104,9 ODT Đ 247654 Hộ bà Nguyễn Thị Quân 96 77 104,9 ODT

Hộ ông Phạm Đức Thịnh 3 35 626,6
ODT: 360

CLN: 266.6
U 855133 Hộ ông Phạm Đức Thịnh 96 73 640,3

ODT: 360

CLN: 280.3

Hộ ông Phạm Xuân Hiền 7 290 214,3 ODT Đ 247729 Hộ ông Phạm Xuân Hiền 99 16 214,3 ODT

Hộ ông Đỗ Thanh Hiếu 3 33 378,4 ODT U 855111 Hộ ông Đỗ Thanh Hiếu 96 75 378,4 ODT

Hộ ông Tạ Quang Tuấn 4 146 435,5
ODT: 360

CLN: 75.5
Đ 247741 Hộ ông Tạ Quang Tuấn 93 55 446,7

ODT: 360

CLN: 86.7

5 8 846,2 SXNN 87 14 853,2 SXNN

4 78 122,4 SXNN 89 3 115,3 SXNN

4 83 555,1 SXNN 89 9 544,7 SXNN

Hộ bà Nguyễn Thị Đằng 8 68 506,9
ODT: 360

CLN: 146.9
Đ 247726 Hộ bà Nguyễn Thị Đằng 93 55 521,1

ODT: 360

CLN: 161.1

Hộ bà Nguyễn Thị Đằng 8 73 408,8 NTS Đ 247726 Hộ bà Nguyễn Thị Đằng 92 62 409,1 NTS

Hộ ông Nguyễn Văn Tâm

và bà Trần Thị Khiến
9 72 443,7

ODT: 100

CLN: 343.7
AO 780217

Hộ ông Nguyễn Văn Tâm

và bà Trần Thị Khiến
102 16 447,2

ODT: 100

CLN: 347.2

Hộ ông Vũ Đức Thuận 2 79 173,1 ODT U 855135 Hộ ông Vũ Đức Thuận 92 128 172,4 ODT

Nguyễn Thị Chúc 7 226 379,4 ODT U 855051 Nguyễn Thị Chúc 96 81 343,7 ODT

4 12 553,3 SXNN 86 48 498,5 SXNN

5 4 380,8 SXNN 86 57 429,6 SXNN

4 9 158,3 SXNN 86 62 149,9 SXNN

7 32 363,9 SXNN 87 5 388,1 SXNN

5 5 120,6 SXNN 87 6 119,7 SXNN

5 10 97,3 SXNN 87 21 94,5 SXNN

Hộ ông Tạ Quang Tú 8 56 346,3
ODT: 240

CLN: 106.3
AO 780230 Hộ ông Tạ Quang Tú 93 62 360,7

ODT: 240

CLN: 120.7

4 190 210,0 SXNN 39 293 458,9

4 66 216,1 SXNN 86 124 508,5

4 67 281,3 SXNN 86 134 181,0

9 31 307,8 SXNN 99 63 320,1

9 89 137,6 SXNN 101 19 129,3

9 53 127,7 SXNN 101 73 179,1
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Ông Lê Huy Chữ

và bà Ngô Thị Hợp
9 33 369,0 SXNN Q 753108 Hộ ông Lê Huy Chữ 99 59 383,7 SXNN

Hộ ông Lê Huy Chữ 9 35 265,6 ODT U 855052 Hộ ông Lê Huy Chữ 101 4 265,6 ODT

Hộ bà Hàn Thị Tính 4 174 211,3 ODT Hộ bà Hàn Thị Tính 93 61 211,3 ODT

Hộ bà Đoàn Thị Quyên 4 148 419,9
ODT: 360

CLN: 59.9
U 850068 Hộ bà Đoàn Thị Quyên 88 19 412,7

ODT: 360

CLN: 52.7

Hộ ông Bùi Quang Huy 4 153 1673,4
ODT: 360

CLN: 1313.4
Hộ ông Bùi Quang Huy 93 1 1694,6

Hộ ông Bùi Ngọc Tân 3 18 147,5 ODT U 855128 Hộ ông Bùi Ngọc Tân 96 58 147,5 ODT

Hộ bà Vũ Thị Lan 2 101 94,8 ODT U 855116 Hộ bà Vũ Thị Lan 94 4 95 ODT

Hộ bà Dương Thị Nguyệt 7 120 305,9 ODT U 855066 Hộ bà Dương Thị Nguyệt 92 190 312,3
ODT: 305.9

CLN: 6.4

8 5 410,5 SXNN 87 13 372,2 SXNN

8 35 363,6 SXNN 87 51 162,3 SXNN

4 150 387,6 SXNN 87 63 262,4 SXNN

Hộ ông Trần Trường Thành 3 51 531,5
ODT: 360

CLN: 171.5
U 855132 Hộ ông Trần Trường Thành 96 86 516,0

ODT: 360

CLN: 156.0

Hộ ông Trần Trường Thành 3 48 376,7
ODT: 360

CLN: 16.7
Đ 247658 Hộ ông Trần Trường Thành 96 87 389,7

ODT: 360

CLN: 29.7

Hộ ông Vũ Ngọc Phúc 56 9 776,3
ODT: 360

CLN: 416.3
Đ 247737 Hộ ông Vũ Ngọc Phúc 101 30 767,8

ODT: 360

CLN: 407.8

4 46 398,5 SXNN 86 129 381,2 SXNN

5 18 314,2 SXNN 87 108 336,6 SXNN

Hộ bà Nguyễn Thị Oanh 107 38 152,1 ODT

Hộ bà Nguyễn Thị Oanh 107 39 135,7 ODT

Ông Lê Văn Nam

và bà Cao Thị Hà
9 215 92,5 ODT BG 182496

Ông Lê Văn Nam

và bà Cao Thị Hà
101 149 92,5 ODT

Tổng: #REF! #REF!

Hộ bà Dương Thị NguyệtHộ bà Dương Thị Nguyệt Q 753128

Hộ ông Quản Văn HiệpQ 753149Hộ ông Quản Văn Hiệp


